PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 
THUỘC LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND)
	STT
	Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng
(Dựa đề xuất của đơn vị - đơn vị có thể rà soát điều chỉnh)
	Trang thiết bị tập huấn và thi đấu
	Trang thiết bị tổ chức giải thi đấu thể thao
	Trang thiết bị chuyên dùng khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	Số
lượng 
	Đơn vị tính
	Giải quốc tế
	Giải quốc gia
	Số
lượng 
	Đơn vị tính
	

	
	
	
	
	Số
lượng 
	Đơn vị tính
	Số
lượng 
	Đơn vị tính
	
	
	

	1
	AEROBIC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Sàn thi đấu bằng gỗ chuyên dụng
	 
	 
	2
	cái
	2
	cái
	 
	 
	 

	 
	 Bảng báo điểm điện tử
	 
	 
	2
	cái
	2
	cái
	 
	 
	 

	 
	Thang gióng (gắn tường)
	1
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 bộ

	 
	 Thang gióng (di động)
	1
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 bộ

	 
	Nệm bảo hiểm chuyên dùng,  Đệm mút
	5
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	5
	cái
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 05 chiếc

	 
	Thảm cao su (14mx14m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Gương soi (2mx2m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	cái
	 

	 
	Hệ thống âm thanh, loa di động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	2
	BẮN CUNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Báng cung
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Cánh cung
	2
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 2 bộ

	 
	Cung thể thao 1 dây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37
	bộ
	 

	 
	Cung thể thao 3 dây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37
	bộ
	 

	 
	Thùng cung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37
	cái
	 

	3
	BẮN SÚNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Súng trường hơi
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng ngắn hơi
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng ngắn bắn đạn nổ
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng ngắn ổ quay
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Ống kính xem điểm trạm
	1
	Chiếc/vđv; Chiếc/hlv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, huấn luyện viên, tương ứng 01 vận động viên hoặc 01 huấn luyện viên được trang bị 01 chiếc


	 
	Súng bắn đĩa bay (street)
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng bắn đĩa bay (trap)
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng bắn đĩa bay (double trap)
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng trường hơi di động
	1
	Khẩu/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Hệ thống bia điện tử trường bắn 50m và trường bắn 10m
	60
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 60 bộ

	 
	Hệ thống bia điện tử trường bắn 25m
	80
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 80 bộ

	 
	Hệ thống bia điện tử trường bắn di động
	4
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 04 bộ

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn (đĩa bay)
	1
	Chiếc/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 01 chiếc

	 
	Máy đo gia tốc hơi
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bộ máy Phóng Skeet
	 
	 
	4
	Bộ
	4
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bộ máy Phóng Trap
	 
	 
	20
	Bộ
	20
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bộ máy Compak Sporting
	 
	 
	6
	Bộ
	4
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bộ điều khiển trường bắn đĩa bay
	3
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 03 bộ

	 
	Máy điều khiển trường bắn di động
	4
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 04 bộ

	 
	Máy chấm điểm bia giấy
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 02 bộ

	 
	Đồng hồ báo giờ điện tử
	2
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 02 bộ

	 
	Máy chiếu 
	 
	 
	3
	Cái
	3
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bình nén hơi
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 chiếc

	 
	Giá để súng môn bắn đĩa bay
	1
	Bộ/trường bắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 01 bộ

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	10
	Cái
	10
	Cái
	 
	 
	 


	 
	Máy photocopy
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ bục trao thưởng
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Đuôi báng phụ súng trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/vđv/năm
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ trong 1 năm

	 
	Ống kính bắn súng trường di động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Giá để quần áo bắn chuyên dụng súng trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 10 cái

	 
	Giường bắn súng trường (bắn nằm 50m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 60 cái

	 
	Tủ đựng súng, đạn, trang bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 60 cái

	 
	Thùng đựng súng trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/vđv/năm
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ trong 1 năm

	 
	Thùng đựng súng ngắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/vđv/năm
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ trong 1 năm

	 
	Máy hút ẩm (sử dụng trong kho súng đạn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái/kho
	Trang bị theo số lượng kho, tương ứng 01 kho được trang bị 3 cái

	 
	Bộ máy hỗ trợ tập luyện SCATT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bia cơ súng trường di động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 3 bộ

	 
	Bảng thành tích điện tử trường bắn (10m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn chung kết (10m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn (25m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn chung kết (25m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn (50m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn chung kết (50m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bảng điểm điện tử trường bắn súng trường di động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 2 cái

	 
	Bia điện tử  (50m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	Bộ/trường bắn
	Trang bị theo số lượng trường bắn được bố trí, tương ứng mỗi trường bắn 60 cái

	 
	Máy bơm hơi (súng hơi)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 02 bộ

	 
	Súng đĩa bay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Khẩu/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng trường bắn đạn ổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Khẩu/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	 
	Súng trường hơi phổ thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Khẩu/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 khẩu

	4
	BILLIARDS (BIDA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bàn billiard carom (Loại bàn lớn)
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Bàn billiard pool
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Bàn billiard snooker
	2
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 chiếc

	 
	Bảng điểm điện tử
	4
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 bộ

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	2
	cái
	2
	cái
	 
	 
	 

	 
	 Máy quay Camera
	 
	 
	15
	cái
	15
	cái
	 
	 
	 

	 
	Máy chiếu + màn chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
	 

	 
	Tivi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	cái
	 

	5
	BÓNG BÀN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bàn bóng bàn 
	12
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 12 chiếc

	 
	Bàn thi đấu
	 
	 
	10
	Cái
	10
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Dàn tạ đa năng
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	4
	cái
	 

	 
	Ghế tập có điều chỉnh độ dốc
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	4
	cái
	 

	 
	Ghế tập bụng
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	4
	cái
	 

	
	Xe đạp trên không Mofit
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	4
	cái
	 

	
	Máy Chạy bộ Mofit
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	4
	cái
	 

	6
	BÓNG CHUYỀN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu 
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ cột, lưới, Angten, ghế trọng tài, thước đo lưới bóng chuyền trong nhà
	 
	 
	2
	Bộ
	2
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bộ cột, lưới, Angten, ghế trọng tài, thước đo lưới
	 
	 
	2
	Bộ
	2
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Dàn gánh tạ đa năng
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Máy đẩy vai
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Ghế đẩy ngực ngang
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Máy xới cát Bóng chuyền bãi biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	máy
	 

	 
	Máy quay phim
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Máy đạp đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Bộ Video Challenger
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Bộ cột, lưới, Angten, thước đo lưới bóng chuyền trong nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Bộ
	 

	 
	Bộ cột, lưới, Angten, thước đo lưới bóng chuyền bãi biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Bộ tập đập bóng chuyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Máy tính bảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái
	 

	 
	Thiết bị Điện tử thống kê số liệu trực tiếp trong thi đấu Data Volley (DV4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Gói/năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 01 gói

	 
	Máy bắn bóng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái
	 

	7
	BÓNG ĐÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảng điện tử đa sắc trên Sân vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bảng
	 

	 
	Xe lu sân vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	xe
	 

	 
	Xe cắt cỏ sân vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	máy
	 

	 
	Xe rải cát, phân bón cỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	máy
	 

	 
	Hệ thống ghi điểm điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	 
	Hệ thống phục hồi sân bóng đá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	 
	Máy cắt cỏ đẩy tay 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	máy
	 

	 
	Băng ghế ngồi khu kỹ thuật cho 02 đội bóng có mái che
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Bảng điện tử tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	 
	Hệ thống soát vé vào cổng bằng thẻ từ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	bộ
	 

	 
	Hệ thống phát thanh khu khán đài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	 
	Bảng điện tử đa sắc trên Sân vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	BÓNG NÉM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bục bật ném
	4
	Cái/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 cái

	 
	Thảm  thi đấu
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Hình nộm ném phạt
	4
	Cái/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 cái

	 
	Bảng điện tử
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Âm thanh
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Máy  tính  xách  tay
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy quay Camera
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Dàn gánh tạ  đa  năng
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Máy đạp đùi
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Máy đẩy vai
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Ghế đẩy ngực ngang
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Bộ bục trao thưởng
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị ghi hình chuyên môn
	 
	 
	2
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Cầu môn
	 
	 
	2
	Bộ
	2
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị  liên lạc trọng tài
	 
	 
	16
	Bộ
	10
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bục trọng tài
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Máy chiếu
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Nhà vệ sinh di động
	 
	 
	8
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy quay phim
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Máy chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Dây giới hạn sân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Bộ
	 

	 
	Rào tiêu chuẩn (Điền Kinh )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Cái
	 

	 
	Loa di động – micro không dây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 

	 
	Máy xới cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Máy
	 

	 
	Cát biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	m³
	 

	 
	Máy tính  bảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Đồng hồ bàn điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Cầu Môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Bộ đàm gữa trọng tài và giám sát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Bộ
	 

	 
	Lưới chận bóng sân và khán đài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250
	m²
	 

	 
	Bảng điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái
	 

	 
	Thiết bị Điện tử thống kê số liệu trực tiếp trong thi đấu Bóng  ném
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Gói/Năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 01 gói

	 
	Máy bắn bóng  ném  bãi biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái
	 

	9
	BÓNG RỔ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ cột, rổ 3x3
	1
	Bộ/đội
	3
	Bộ
	3
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 bộ

	 
	Thảm thi đấu 3x3
	 
	 
	3
	Cái
	3
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	5
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ thi đấu 12 giây
	 
	 
	3
	Bộ
	3
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị thi đấu 3x3
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị xem lại tình huống thi đấu 3x3
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bảng điểm bóng rổ 3x3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Dụng cụ bắn banh 3x3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Bộ cột rổ 5x5
	1
	Bộ/đội
	3
	Bộ
	3
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 bộ

	 
	Đồng hồ thi đấu 24 giây
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị thi đấu 5x5
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị xem lại tình huống thi đấu 5x5
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bảng điểm bóng rổ 5x5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Dụng cụ bắn banh 5x5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Thảm thi đấu 5x5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái
	 

	10
	BOXING
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cân điện tử
	1
	Cái/50vđv
	 
	 
	2
	Cái
	 
	 
	Khi tăng thêm 50 vận động viên được bổ sung thêm 1 cái

	 
	Ring đài
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Tivi 65 inch
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	 
	 
	 

	 
	Camera
	 
	 
	 
	 
	1
	cái
	 
	 
	 

	 
	Bao cát
	10
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 10 chiếc

	 
	Tấm phủ sàn đài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	tấm
	 

	 
	Khung treo banh phản xạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
	 

	 
	Thảm sàn đài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	 
	Khung treo bao cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 

	 
	Máy tập phản xạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái
	 

	 
	Thiết bị chấm điểm điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	11
	BƠI LỘI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống âm thanh
	 
	 
	1
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống điện tử tính giờ tự động
	 
	 
	1
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây cờ hiệu và cọc
	 
	 
	3
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bục xuất phát
	 
	 
	20
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảng điện tử
	 
	 
	1
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị tổ chức thi đấu
	 
	 
	1
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giàn tạ đa năng
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Dây phao bể bơi (50m)
	 
	 
	4
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây phao bể bơi (25m)
	 
	 
	4
	Bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy chạy
	1
	Bộ/50vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 50 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Máy đạp đùi
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Máy tập duỗi cơ đùi trước
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ


	 
	Ghế đẩy ngực ngang
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Tạ tay
	1
	Bộ/20vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 20 vận động viên được bổ sung thêm 1 bộ

	 
	Ghế tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	 
	Giá để tạ đĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Giá để thanh đòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	cái
	 

	 
	Dây tập kháng lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	 
	Bộ tạ đĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Quần bơi thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	cái
	 

	 
	Áo bơi thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	cái
	 

	 
	Đồng hồ thông minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	cái
	 

	 
	Thanh đòn tạ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	cái
	 

	 
	Giá để tạ tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Máy tập chèo thuyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy đạp xe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy tập đạp xe kết hợp đánh tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy chạy bộ có độ dốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	cái
	 

	 
	Máy tập xà kép
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	cái
	 

	 
	Máy tập xà đơn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	cái
	 

	 
	Máy kéo tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Buồng oxy cao áp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	bộ
	 

	 
	Hồ bơi vô cực dành cho bơi lội 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Máy đo lactic 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	 
	Bồn ngâm lạnh phục hồi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Hệ thống nén khí động học 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy bơm lọc nước hồ bơi 50m 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	bộ
	 

	 
	Máy bơm lọc nước hồ bơi 25m 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	bộ
	 

	 
	Máy hút cặn hồ bơi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Máy ép đùi trong, ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Máy quay phim dưới nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Xuất phát ngửa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	cái
	 

	 
	Mái che di động bơi lội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Bộ cuộn treo dây phao đường bơi hồ lớn - nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	bộ
	 

	 
	Bảng chắn chia hồ thành 25m 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Khung gánh tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	 
	Đồng hồ đo tốc độ bơi lội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	12
	CẦU LÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ghế trọng tài chính
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy bắn cầu
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Thảm thi đấu
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	12
	bộ
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Bộ Cột lưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	TV làm bảng điểm trên sân, chân TV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	cái
	 

	 
	Laptop phục vụ thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	cái
	 

	 
	Loa âm thanh, micro 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Camera (ghi hình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	 
	Vợt Cầu lông 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	cây
	 

	 
	Thảm viền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Hệ thống đèn led 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	sân
	 

	13
	CỬ TẠ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cân điện tử
	1
	Cái/50vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 50 vận động viên được bổ sung thêm 1 cái

	 
	Tạ tập luyện
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 bộ

	 
	Đòn tạ khởi động, tập luyện
	 
	 
	20
	cái
	15
	cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 bộ

	 
	Hệ thống thi đấu điện tử
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 1 bộ

	 
	Tạ thi đấu
	 
	 
	4
	Bộ
	3
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Giá gánh đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Đôi/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 10 đôi

	 
	Sàn thi đấu
	1
	Sàn/giải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sàn tạ tập luyện
	1
	Sàn/vđv
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Sàn tạ tập khởi động
	 
	 
	20
	Cái
	15
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thanh chắn tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	chiếc/giải
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 01 chiếc

	 
	Giá để tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Đôi/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 10 đôi

	14
	ĐẤU KIẾM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảng điểm điện tử (Đèn trọng tài) 
	 
	 
	16
	Bộ
	16
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Máy quay Camera
	 
	 
	8
	Cái
	8
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Tivi 60 inch
	 
	 
	12
	Bộ
	12
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	14
	Cái
	12
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ quần áo giáp vải thi đấu
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 bộ

	 
	Bộ quần áo giáp vải tập luyện
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 bộ

	 
	Túi đựng kiếm có bánh xe
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	 Sàn kiếm (Đường kiếm thi đấu)
	 
	 
	12
	Bộ
	12
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Mặt nạ kiếm 3 cạnh thi đấu
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Mặt nạ kiếm 3 cạnh tập luyện
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Mặt nạ kiếm liễu thi đấu
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Mặt nạ kiếm liễu tập luyện
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Giáp điện kiếm liễu thi đấu
	2
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 2 bộ

	 
	Giáp điện kiếm liễu tập luyện
	2
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 2 bộ

	 
	Mặt nạ huấn luyện
	1
	Chiếc/hlv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng huấn luyện viên, tương ứng 01 huấn luyện viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Giáp huấn luyện 
	1
	Chiếc/hlv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng huấn luyện viên, tương ứng 01 huấn luyện viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Gíáp đùi huấn luyện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/hlv
	Trang bị theo số lượng huấn luyện viên, tương ứng 01 huấn luyện viên được trang bị 01 chiếc

	 
	Giáp tay huấn luyện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/hlv
	Trang bị theo số lượng huấn luyện viên, tương ứng 01 huấn luyện viên được trang bị 01 chiếc

	 
	Hộp dẫn điện (Cục đầu sàn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	Cái
	 

	 
	Bảng điểm điện tử mini
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	Bộ
	 

	 
	Dụng cụ thi đấu thể thao-môn kiếm 3 cạnh (Kiếm 3 cạnh điện thi đấu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1344
	chiếc
	 

	 
	Dụng cụ tập luyện thể thao-môn kiếm 3 cạnh (Kiếm 3 cạnh điện tập luyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2016
	chiếc
	 

	 
	Dụng cụ thi đấu thể thao-môn kiếm liễu (Kiếm liễu điện thi đấu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	Chiếc/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 08 chiếc

	 
	Dụng cụ tập luyện thể thao-môn kiếm liễu (Kiếm liễu điện tập luyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	Chiếc/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 12 chiếc

	15
	ĐIỀN KINH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ (đo tốc độ cao)
	5
	Bộ/tổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Súng phát lệnh
	 
	 
	2
	Khẩu
	2
	Khẩu
	 
	 
	 

	 
	Ghế trọng tài đích
	 
	 
	2
	Bộ
	2
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bàn đạp
	10
	Chiếc/30vđv
	10
	Cái
	10
	Cái
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 10 chiếc

	 
	Bục phát lệnh
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Rào chạy
	50
	Chiếc/30vđv
	100
	Cái
	100
	Cái
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 50 chiếc

	 
	Rào chướng ngại vật
	 
	 
	5
	Cái
	5
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Xà ngang nhảy sào
	 
	 
	4
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thanh nâng xà
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thước đo môn nhảy sào
	 
	 
	2
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Sào nhảy sào
	 
	 
	10
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy quay camera
	 
	 
	10
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Con lăn đo đường
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Đệm nhảy cao
	 
	 
	2
	Cái
	1
	Cái
	1
	Cái
	 

	 
	Cột đứng
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	2
	Cái
	 

	 
	Thanh xà ngang nhảy cao
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	4
	Cái
	 

	 
	Thước đo môn nhảy cao
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	2
	Chiếc/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 02 chiếc

	 
	Đệm và tấm phủ
	2
	Bộ/tổ
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Đệm, cột nhảy sào
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 

	 
	Đệm và tấm phủ
	2
	Bộ/tổ
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Ván giậm nhảy xa
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	4
	Chiếc
	 

	 
	Ván giậm nhảy 3 bước
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	4
	Chiếc
	 

	 
	Lồng bảo hiểm Ném, Đẩy
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 

	 
	Búa + dây xích ném.
	 
	 
	10
	Quả
	10
	Quả
	6
	Quả/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 06 quả

	 
	Búa + dây xích ném
	 
	 
	10
	Quả
	10
	Quả
	6
	Quả/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 06 quả

	 
	Xe vận chuyển tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Xe vận chuyển lao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/30 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 chiếc

	 
	Xe vận chuyển đĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/30 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 chiếc

	 
	Thước thép 100m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cây
	 

	 
	Thước thép 50m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cây
	 

	 
	Máy tập luyện phát triển sức mạnh bộc phát cho vận động viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Đường chạy Điền Kinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	sân vận động
	 

	 
	Máy đo tốc độ gió
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 

	 
	Máy siêu âm điều trị cơ bắp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Xe chở rào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Chiếc/30 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 10 chiếc

	 
	Tạ tròn 7,260kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Quả/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 06 quả

	 
	Tạ tròn 5kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Quả/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 06 quả

	 
	Tạ tròn 4kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Quả/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 06 quả

	 
	Tạ tròn 3kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Quả/tổ
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 06 quả

	 
	Sàn giật tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Tạ gánh tập phát triển sức mạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Hệ thống đồng hồ điện tử. Tính thành tích tự động cho các nội dung chạy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Hệ thống đồng hồ điện tử. Tính thành tích tự động cho các nội dung ném
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Xe chở bàn đạp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Xe
	 

	 
	Bảng báo quay, vòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	16
	ĐUA THUYỀN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Môn Canoeing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảng đích điện tử 
	 
	 
	1
	bộ 
	1
	bộ 
	 
	 
	 

	 
	Bộ tạ gồm cần tạ xoay, bánh tạ (từ 1kg đến 30kg)
	1
	Bộ/30vđv
	 
	 
	 
	cái
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 01 bộ

	 
	Máy tập kỹ thuật canoe
	1
	Chiếc/vđv
	10
	cái
	10
	cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Máy tập kỹ thuật kayak
	1
	Chiếc/vđv
	15
	cái
	15
	cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Máy xà đơn xà kép
	1
	Chiếc/30vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 30 vận động viên được bổ sung thêm 01 bộ

	 
	Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện.
	1
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 bộ

	 
	Cầu phao lên thuyền, cầu phao xuống thuyền compusit
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 02 bộ

	 
	Giá 4 tầng để thuyền bốn
	2
	Chiếc/đội
	21
	cái
	21
	cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 02 chiếc

	 
	Giá 4 tầng để thuyền đôi
	3
	Chiếc/đội
	21
	cái
	21
	cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 03 chiếc

	 
	Giá 4 tầng để thuyền đơn
	4
	Chiếc/đội
	21
	cái
	21
	cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 04 chiếc

	 
	Chèo Canoe – Braca loại di động
	1
	Chiếc/vđv
	20
	Cái
	20
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Chèo Kayak – Braca loại di động
	1
	Chiếc/vđv
	20
	Cái
	20
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền Canoe bốn (C4)
	1
	Chiếc/04vđv
	10
	Chiếc
	10
	Chiếc
	 
	 
	Khi tăng thêm 4 vận động viên được bổ sung thêm 01 chiếc đối với trang thiết bị tập luyện

	 
	Thuyền Canoe đôi (C2)
	1
	Chiếc/02vđv
	10
	Chiếc
	10
	Chiếc
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 02 vận động viên được trang bị 1 chiếc


	 
	Thuyền Canoe đơn (C1)
	1
	Chiếc/vđv
	20
	Chiếc
	20
	Chiếc
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền kayak đôi (K2)
	1
	Chiếc/02vđv
	10
	Chiếc
	10
	Chiếc
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 02 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền kayak bốn (K4)
	1
	Chiếc/04vđv
	10
	Chiếc
	10
	Chiếc
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 4 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền kayak đơn (K1)
	1
	Chiếc/vđv
	20
	Chiếc
	20
	Chiếc
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Xe kút kít chở Cano và xuồng máy
	1
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 chiếc

	 
	Xuồng máy cứu hộ
	1
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 chiếc

	 
	Nhà thuyền di động đơn
	1
	Cái/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 cái

	 
	Nhà thuyền di động đôi
	1
	Cái/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 cái

	 
	Nhà thuyền di động bốn
	1
	Cái/đội
	 
	 
	 
	 
	4
	Chiếc
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 cái

	 
	Thuyền Rồng đua loại  22 người 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	Chiếc
	 

	 
	Thuyền Rồng đua loại 12 người 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	Chiếc
	 

	 
	Máy tập kỹ thuật thuyền rồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	Chiếc
	 

	 
	Chèo thuyền rồng Braca loại di động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	cái
	 

	 
	Cầu thuyền xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ 
	 

	 
	Cầu thuyền lên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ 
	 

	 
	Bảng đích điện tử 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ 
	 

	 
	Hệ thống xuất phát tự động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Ca nô ( 4-5 người)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	 
	Thuyền cano 2 thân Cataman 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	 
	Ca nô ( 6 - 8 người )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	 
	Môn Thuyền Sailing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ phao tiêu, định vị khoảng cách trong huấn luyện.
	8
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 8 bộ

	 
	Phao tiêu màu vàng và đỏ hình trụ cao 2m, cạnh đáy 1,5m
	 
	 
	2
	Bộ
	2
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thuyền 470 ( full set)
	1
	Chiếc/02 vđv
	7
	Cái
	7
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 02 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền ILCA7( full set)
	1
	Chiếc/vđv
	7
	Cái
	7
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền ILCA6( full set)
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền Optimist ( full set)
	1
	Chiếc/vđv
	7
	Cái
	7
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền 29 er
	1
	Chiếc/02 vđv
	5
	Cái
	5
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 02 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Bánh lái
	1
	Chiếc/vđv/tháng
	10
	Cái
	10
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Bộ cột buồm và thanh boom
	1
	Bộ/vđv/tháng
	10
	Bộ
	10
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 bộ

	 
	Bộ tay điều khiển lái, Cánh buồm và Dây lèo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Bộ
	 

	 
	Thuyền 2 thân TVĐ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái
	 

	 
	Thuyền ILCA4( full set)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	Cái
	 

	 
	Thuyền Sailing 15R
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	Cái
	 

	 
	Xe kút kít chở Cano và thuyền tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái
	 

	 
	Ca nô ( 4-5 người)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 

	 
	Môn Rowing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy kéo tập rowing – concept2
	1
	Chiếc/vđv
	20
	Cái
	20
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện
	1
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 bộ

	 
	Cầu dẫn phao nổi lên xuống thuyền 
	2
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 chiếc

	 
	Giá 4 tầng để thuyền Rowing bốn
	2
	Chiếc/đội
	30
	Bộ
	30
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 chiếc

	 
	Giá 4 tầng để thuyền Rowing đôi
	3
	Chiếc/đội
	30
	Bộ
	30
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 3 chiếc

	 
	Giá 4 tầng để thuyền Rowing đơn
	4
	Chiếc/đội
	30
	Bộ
	30
	Bộ
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Thuyền Colex đôi, Loại : A+
	1
	Chiếc/02vđv
	10
	thuyền/năm
	10
	thuyền/năm
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 02 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền Colex bốn 4-,  Loại : A+
	1
	Chiếc/04vđv
	10
	thuyền/năm
	10
	thuyền/năm
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 04 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền Colex 8-,  Loại : A+
	1
	Chiếc/08vđv
	6
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 08 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền rowing đơn – 1X, Loại : A+
	1
	Chiếc/vđv
	20
	thuyền/năm
	20
	thuyền/năm
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền rowing đôi – 2X , Loại : A+
	1
	Chiếc/02vđv
	10
	thuyền/năm
	10
	thuyền/năm
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 02 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền Rowing bốn 4X, Loại : A+
	1
	Chiếc/04vđv
	10
	thuyền/năm
	10
	thuyền/năm
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 04 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Thuyền Rowing tám 8X, Loại : A+
	1
	Chiếc/08vđv
	6
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng mỗi 08 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Xe kút kít chở xuồng máy
	1
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 chiếc

	 
	Xuồng máy hai thân, 25 sức ngựa
	1
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 chiếc

	 
	Xuồng máy kỹ thuật 40 sức ngựa dùng để chuyên chở, lắp đặt, tháo dỡ đường đua
	1
	Chiếc/đội
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 chiếc

	 
	Đồng hồ bấm giây
	1
	Chiếc/hlv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng huấn luyện viên được bố trí, tương ứng mỗi huấn luyện viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Hệ thống xuất phát tự động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ 
	 

	 
	Bảng đích điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ 
	 

	 
	Chèo Rowing – Croker – Úc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	Đôi
	 

	 
	Chèo Colex - Croker – Úc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	Cái
	 

	 
	Cầu phao nhựa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Cái
	 

	17
	MÔN GOLF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ Golf
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	bộ
	 

	18
	JUDO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	3
	cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Võ phục tập luyện
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 bộ

	 
	Hình nộm người
	10
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 10 chiếc

	 
	Cân điện tử 
	1
	Cái/50vđv
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	Khi tăng thêm 50 vận động viên được bổ sung thêm 1 cái

	 
	Tivi 42 inch
	 
	 
	10
	cái
	10
	cái
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	6
	cái
	6
	cái
	 
	 
	 


	 
	Máy quay Camera
	 
	 
	8
	cái
	8
	cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu
	 
	 
	4
	Cái
	2
	Cái
	3
	cái
	 

	19
	KARATE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ loa di đồng công suất lớn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	BỘ
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Tivi
	 
	 
	9
	cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	6
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy in
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Đích đấm găn tường
	10
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 10 chiếc

	 
	Thảm thi đấu chuẩn 
	 
	 
	3
	Cái
	3
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Bộ
	 

	 
	Bộ tạ tay tứ 1 kg đến 8kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Bộ
	 

	 
	Bộ bóng nhồi từ 2 kg đến 5kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Bộ
	 

	 
	Máy tính bảng ( Ipad)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	Bộ
	 

	 
	Bảo vệ ngực ( Giáp ) Nam. Nữ chuyên dùng thi đấu theo Luật WKF quy định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	Cái
	 

	 
	Bảo hộ thi đấu chuyên dùng theo Luật WKF quy định  (Xanh, đỏ ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	Bộ
	 

	 
	Veston Chung kết theo Luật WKF quy định ( Dành cho HLV )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	Bộ
	 

	 
	Thiết bị Trí Lực Master
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Bộ
	 

	 
	Bộ chia mạng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Bộ
	 

	 
	Bộ đàm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Cái
	 

	 
	Bộ phát wifi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 Bộ
	 

	 
	Hệ thống thiết bị thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Máy chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 

	 
	Sàn thi đấu nổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Máy quay phim + Thẻ nhớ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Bộ
	 

	 
	Trụ đá rung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Cái
	 

	 
	Trụ đá hình nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Cái
	 

	 
	Dây Cáp HDMI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 Bộ
	 

	 
	Hệ thống chấm điểm đối kháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Hệ thống chấm điểm Kata ( quyền )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Hệ thống theo dõi thi đấu ( check IVR )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Hệ thống thi đấu bốc thăm xếp lịch 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	20
	LẶN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây cờ hiệu và cọc
	 
	 
	3
	Bộ
	3
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bục xuất phát
	 
	 
	20
	Cái
	20
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bảng điện tử
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị tổ chức thi đấu
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Máy nén khí
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống điện tử tính giờ tự động
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	2
	bộ
	 

	 
	Âm thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Bảng chắn chia hồ thành 25m 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Giàn tạ đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Bộ cuộn treo dây phao đường bơi hồ lớn - nhỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	bộ
	 

	 
	Máy đạp đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy tập duỗi cơ đùi trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Khung tập gánh tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	 
	Ghế đẩy ngực ngang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	bộ
	 

	 
	Ghế tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	 
	Giá để tạ tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Giá để tạ đĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Giá để thanh đòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	cái
	 

	 
	Dây phao bể bơi (50m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	bộ
	 

	 
	Dây phao bể bơi (25m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	bộ
	 

	 
	Máy chạy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Bộ tạ đĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Tạ tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Dây tập kháng lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	 
	Thanh đòn tạ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	cái
	 

	 
	Bồn ngâm lạnh phục hồi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Máy bơm lọc nước hồ bơi 50m 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	bộ
	 

	 
	Máy bơm lọc nước hồ bơi 25m 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	bộ
	 

	 
	Máy hút cặn hồ bơi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	bộ
	 

	 
	Máy quay phim dưới nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Máy kéo tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy tập chèo thuyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Đồng hồ thông minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	cái/năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 04 cái

	 
	Máy đạp xe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Bình khí nén
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	cái
	 

	 
	Hệ thống nén khí động học 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	 
	Máy tập đạp xe kết hợp đánh tay 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	bộ
	 

	21
	MUAY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ring đài tập luyện và thi đấu
	 
	 
	2
	cái
	2
	cái
	2
	bộ
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	2
	Cái
	 

	 
	Bộ thảm chuyên dụng tập luyện và thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Màn hình LCD 65 inch + chân đế + cáp + cổng HDMI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	 

	 
	Máy quay camera + thẻ nhớ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Cái
	 

	 
	Thiết bị chấm điểm của IFMA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	22
	PENCAK SILAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu tiêu chuẩn
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bảng điểm để bàn
	 
	 
	4
	Bộ
	4
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Dây mạng
	 
	 
	200
	Mét
	200
	Mét
	 
	 
	 

	 
	Đồng hồ bấm tay
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy quay Camera + Thẻ nhớ 
	 
	 
	8
	Cái
	8
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Tivi
	 
	 
	6
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Router nội bộ
	 
	 
	4
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ chuyển HDMI chuyển 1 ra 4
	 
	 
	4
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Dây SDI 1 mét
	 
	 
	30
	Cái
	10
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Dây SDI 5 mét
	 
	 
	4
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Dây SDI 30 mét
	 
	 
	4
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đổi SDI ra HDMI
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Chuyển đổi HDMI ra SDI 
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ xử lý VAR
	 
	 
	2
	Bộ
	2
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Dây cáp HDMI 10 mét
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Cái
	 

	 
	Dây cáp HDMI 30 mét
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Cái
	 

	 
	Dây cáp HDMI 50 mét
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Cái
	 

	 
	Dàn treo bao cát tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Hình nộm tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Cái
	 

	 
	Bộ tạ tay tứ 1 kg đến 8kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Bộ
	 

	 
	Bộ bóng nhồi từ 2 kg đến 5kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Bộ
	 

	 
	Đèn chủ tịch cuộc đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Bộ
	 

	 
	Đèn báo hiệp đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Cồng báo hiệp đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Cái
	 

	 
	Hệ thống chấm điểm điện tử quyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Hệ thống chấm điểm điện tử đối kháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Bộ chấm điểm điện tử quyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Bộ chấm điểm điện tử đối kháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Thiết bị bốc thăm điện tử 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 


Bộ truyền phát xử lý hình ảnh, video phục vụ V.A.R

	 (Video Assistant Referee)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 
	

	 
	Thiết bị xử lý hình ảnh, video phục vụ V.A.R
 (Video Assistant Referee)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Sàn thi đấu nổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Máy phát tín hiệu wifi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Bao cát tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	Cái
	 

	 
	Trụ đá rung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Cái
	 

	 
	Trụ đá hình nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Cái
	 

	 
	Thảm tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	Bộ
	 

	 
	Màn hình chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	23
	QUẦN VỢT (TTHLTĐTDTT TPHCM)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy bắn bóng
	1
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 1 chiếc

	24
	TAEKWONDO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	2
	bộ
	2
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu
	 
	 
	2
	bộ
	2
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Mũ thi đấu điện tử (Nón điện tử k2)
	 
	 
	24
	cái
	24
	cái
	 
	 
	 

	 
	Màn hình LCD 65 inch
	 
	 
	10
	cái
	10
	cái
	 
	 
	 

	 
	Giáp điện tử (giáp điện tử k2)
	 
	 
	24
	cái
	24
	cái
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống chấm điểm thi đấu Quyền điện tử
	 
	 
	2
	bộ
	2
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Hệ thống chấm điểm thi đấu đối kháng điện tử
	 
	 
	3
	bộ
	3
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Thảm hơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Thảm cuộn trải sàn môn Taekwondo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	bộ
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	cái
	 

	25
	THỂ DỤC DỤNG CỤ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tay xà lệch 
	4
	Cặp/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 cặp

	 
	Đệm tiếp đất tại các dụng cụ tập luyện
	20
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 20 chiếc

	 
	Nệm tiếp đất tại các dụng cụ
	20
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 20 chiếc

	 
	Bộ dụng cụ đầy đủ theo tiêu chuẩn cho tập luyện và thi đấu (tự do, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn, xà lệch, cầu thăng bằng)
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 bộ

	 
	Ngựa nhảy chống/ Bàn nhảy chống
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Đường nhào lộn
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 bộ

	 
	Cầu thăng bằng (đệm và cầu)
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Tay xà đơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Đôi/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 04 đôi

	 
	Tay ngựa vòng
	4
	Cặp/đội
	 
	 
	 
	 
	2
	Cặp
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 cặp

	 
	Tay xà kép
	4
	Cặp/đội
	 
	 
	 
	 
	2
	Cặp
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 cặp

	 
	Tay vòng treo
	4
	Cặp/đội
	 
	 
	 
	 
	4
	Cặp
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 cặp

	 
	Lưới bật/ Trampoline
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 bộ

	 
	 Đệm mềm (20cm)
	20
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	6
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 20 chiếc

	 
	 Đệm mỏng (10cm)
	20
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	6
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 20 chiếc

	 
	Thảm tự do
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 bộ

	 
	Nấm bổ trợ
	10
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	3
	cái
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 10 chiếc

	 
	Đường chạy nhảy chống
	2
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 2 chiếc

	 
	Ván bật/ván đặm nhảy
	10
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	5
	cái
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 10 chiếc

	 
	Khung tạ vòng treo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Khung tạ xà đơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Khung tạ xà lệch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Đệm bao an toàn ván bật/ ván dặm nhảy 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
	 

	 
	Đệm nhảy chống có kẻ đường biên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	 

	 
	Ván lót trước ngựa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Ván lót ngựa nhảy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ
	 

	 
	Tạ chân đế ngựa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	Bộ
	 

	 
	Mặt Lưới bật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
	 

	 
	Đệm tiếp đất ngựa nhảy chống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Đệm tiếp đất ngựa vòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
	 

	 
	Đệm tiếp đất vòng treo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ
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	THỂ DỤC NGHỆ THUẬT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu và tập luyện
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 02 bộ

	 
	 Thang gióng tập bale
	10
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 10 chiếc

	 
	Hệ thống tính điểm điện tử 
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Gương soi
	20
	M²/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 20 m²

	 
	Loa tay (âm thanh)
	1
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 01 chiếc

	 
	Dụng cụ kiểm tra thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Rèm che khu vực thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Võng treo yoga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	bộ
	 

	 
	Hệ thống điện tử điều hành thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Gióng bale ( di động)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	cái
	 

	 
	Thang gióng tường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	cái
	 

	27
	THỂ HÌNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy bay vai sau ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy bay vai sau và ép ngực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy kéo lưng ngang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập đứng kéo cơ lưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập duỗi cơ đùi trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập kéo cơ lưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập kéo sô dài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập kéo sô ngắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Xe đạp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập vai trước-Vai sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy nằm đạp đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy ép đùi trong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy ép đùi ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cơ lưng dài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập eo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập đa năng 8 mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cẳng tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Ghế nằm đẩy ngực (có giá đỡ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Ghế nằm đẩy ngực (không giá đỡ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Ghế tập bụng trên - dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy đạp mông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Khung tập gánh tạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập co cơ đùi sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập co cơ tay trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập đá cơ mông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập đạp cơ đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập đạp đùi xiên 45 độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập đẩy cơ tay sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập gánh đùi xiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy đi bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy trượt tuyết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy leo núi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập gánh đùi 3D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy đúng gánh xiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy ngồi đạp đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập mông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cẳng chân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cơ lưng rộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cơ lưng trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập cơ lưng dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy ép ngực trong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập ngực dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập tay sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập tay trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập ngực trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập bụng trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ

	 
	Máy tập bụng dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/30vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 02 bộ
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	TRIATHLON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe đạp
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Rulo đạp xe
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 1 bộ
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	VÕ CỔ TRUYỀN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 02 bộ

	 
	Bao cát treo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	chiếc/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 04 chiếc
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	VOVINAM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu
	 
	 
	5
	Cái
	3
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Màn hình TV 65 inch
	 
	 
	12
	cái
	6
	cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ xử lý VAR
	 
	 
	4
	bộ
	2
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Cân điện tử
	1
	Cái/50vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 50 vận động viên được bổ sung thêm 1 cái

	 
	Thùng đựng đá
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội, tương ứng mỗi đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Máy in
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	2
	cái
	 

	 
	Máy quay Camera
	 
	 
	8
	cái
	4
	cái
	4
	cái
	 

	 
	Bộ đàm
	 
	 
	12
	cái
	6
	cái
	3
	bộ
	 

	 
	Bộ trang bị bảo hộ cá nhân tập luyện thi đấu (đối kháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	bộ/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 25 bộ

	 
	Bộ trang bị dụng cụ tập luyện thi đấu (đối kháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	bộ/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng mỗi đội 25 bộ

	 
	Bộ trang bị dụng cụ binh khí tập luyện thi đấu quyền (biểu diễn )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	Bộ/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 01 vận động viên được trang bị 25 bộ

	 
	Thảm tập nhào lộn (biểu diễn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
	 

	 
	Phầm mềm điện tử chấm điểm đối kháng tiêu chuẩn quốc tế WVVF (bản 2026)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Phầm mềm điện tử chấm điểm thi quyền tiêu chuẩn quốc tế WVVF (bản 2026)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Phầm mềm điện tử bốc thăm, xếp lịch thi đấu tiêu chuẩn quốc tế WVVF (bản 2026)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Khung treo bao cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
	 

	 
	Máy chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
	 

	 
	Thảm tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	bộ
	 

	 
	Máy tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/50vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Âm thanh tập võ nhạc, quyền, đối kháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	bộ
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	WUSHU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu Taolu
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Laptop (Máy tính xách tay)
	 
	 
	16
	cái
	16
	cái
	 
	 
	 

	 
	Tivi 65 inch
	 
	 
	10
	Cái
	10
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy quay phim
	 
	 
	4
	cái
	4
	cái
	 
	 
	 

	 
	Bộ thiết bị trọng tài đài Sanda
	 
	 
	5
	bộ
	5
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Bảng chấm điểm thi đấu
	 
	 
	2
	bộ
	2
	bộ
	 
	 
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Mặt đài tán thủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	tấm
	 

	 
	Máy tính bảng chấm điểm điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	cái
	 

	 
	Thương đối luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	bộ
	 

	 
	Đài thi đấu Tán thủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
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	 XE ĐẠP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe đạp chuyên dùng đường trường
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Xe đạp cá nhân tính giờ đường trường
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	 Xe đạp băng đồng
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	 Xe đạp đổ đèo
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Bộ Yên, cốt yên
	1
	Chiếc/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Bộ bàn đạp (pê đan)
	1
	Đôi/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 đôi

	 
	Dụng cụ kiểm tra xe
	 
	 
	1
	Bộ
	1
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Xe đạp máy kiểm tra thể lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	chiếc
	 

	 
	Sườn xe đạp chuyên dùng (đường trường, tính giờ, địa hình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Cái/vđv
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 cái
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	ĐẨY GẬY - KÉO CO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy kéo co chuyên dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	cái/5 năm
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	MMA (VÕ THUẬT TỔNG HỢP)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lồng MMA tập luyện và thi đấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/3 năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 01 bộ

	 
	Thảm thi đấu cao su (14mx14m)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/3 năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 02 bộ

	 
	Thiết bị Camera (VAR)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	cái/3 năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 08 cái

	 
	Màn hình 80 inch chiếu bảng điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	cái
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	chiếc
	 

	 
	Máy tập công nghệ thể lực chuyên môn
 (Trí lực master)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	cái/3 năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 04 cái

	 
	Thiết bị điểm điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Bộ/3 năm
	Trang bị theo nhu cầu thực tế của bộ môn, số lượng đề xuất 02 bộ

	 
	Khung treo Bao cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	cái
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	JUJITSU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Thảm thi đấu
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm tập 14x14m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 01 bộ

	 
	 Hình nộm người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Chiếc/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 5 chiếc

	 
	 Máy quay Camera
	 
	 
	8
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	 Máy tính xách tay
	 
	 
	10
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
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	VẬT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Thảm thi đấu
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	1
	Cái
	1
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Thảm Chuyên Môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 01 bộ

	 
	Thùng đựng đá
	4
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 4 chiếc

	 
	Cân điện tử
	 
	 
	4
	Cái
	4
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy quay Camera
	 
	 
	10
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	 Máy tính xách tay
	 
	 
	10
	Cái
	6
	Cái
	 
	 
	 

	 
	 Hình nộm
	5
	Chiếc/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 5 chiếc

	 
	Thang gióng
	2
	Bộ/đội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 2 bộ

	 
	Đồng hồ Smart Watch đo nhịp tim và tải hoàn… hỗ trợ theo dõi tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 1 chiếc

	 
	Âm thanh/loa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 1 chiếc

	 
	Hệ thống chấm điểm điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Bộ/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 1 bộ

	 
	Màn hình LED
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 1 chiếc
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	KURASH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thảm thi đấu
	 
	 
	1
	BỘ 
	1
	BỘ 
	 
	 
	 

	 
	Thảm khởi động
	 
	 
	1
	BỘ 
	1
	BỘ 
	 
	 
	 

	 
	Thảm tập luyện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	BỘ 
	 

	 
	Camera quan sát phụ vụ huấn luyện chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	BỘ 
	 

	 
	Tivi phục vụ  huấn luyện  chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	CÁI
	 

	 
	RL8000 LED
Commercial Treadmill/
Máy chạy bộ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01
	Máy
	 

	 
	Multi Function smith Machine 
Máy tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01
	Máy
	 

	 
	Máy tập xô đôi / cable Crossover
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	01
	Máy
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	PETANQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ thi kỹ thuật
	04
	Bộ/đội
	4
	Bộ
	4
	Bộ
	 
	 
	 

	 
	Bộ bi tập luyện
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bộ bi thi đấu
	1
	Bộ/vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy đầm nền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	cái
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	MÔN BOWLLING
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy khoan lỗ bóng
	 
	 
	1
	Máy
	1
	Máy
	 
	 
	 

	 
	Máy bảo dưỡng bóng
	 
	 
	1
	Máy
	1
	Máy
	 
	 
	 

	 
	 Máy trải dầu
	 
	 
	1
	Máy
	1
	Máy
	 
	 
	 

	 
	Máy bảo trì lane
	 
	 
	1
	Máy
	1
	Máy
	 
	 
	 

	 
	Đế trượt
	 
	 
	20
	Cái
	20
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Máy chà nhám bóng
	 
	 
	1
	Máy
	1
	Máy
	 
	 
	 

	 
	Máy tính xách tay
	 
	 
	3
	Cái
	3
	Cái
	 
	 
	 

	 
	 Bóng Bowling thi đấu
	 
	 
	10
	Quả
	6
	Quả
	 
	 
	 

	 
	Tivi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 1 chiếc

	 
	Bảng điện tử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cái
	 

	 
	Lane bowling tiêu chuẩn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	Lane
	 

	 
	Bóng tập thể lực đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	Quả/đội
	 

	 
	Máy quay Camera
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Chiếc/đội
	Trang bị theo số lượng đội được bố trí, tương ứng 1 đội được trang bị 1 chiếc

	 
	Bóng bowling tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Quả/VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên được bố trí, tương ứng 1 vận động viên được trang bị 2 quả
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	KICKBOXING
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ring đài thi đấu
	 
	 
	2
	Cái
	2
	Cái
	 
	 
	 

	 
	Ring đài tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
	 

	 
	Thảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	bộ
	 

	 
	Giàn treo bao cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Bộ
	 

	 
	Máy chạy bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	cái
	 

	 
	Dàn tạ tập đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ
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	TEQBALL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Teqball table
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	bàn
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	MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TRUNG TÂM TDTT HOA LƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Súng phun mưa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	Cây
	 

	 
	Xe cắt cỏ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	xe
	 

	 
	Máy rải cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái
	 

	 
	Xe điện chở dung cụ sân bóng 700ky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Xe
	 

	 
	Xe lu 1,5 tấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	xe
	 

	 
	Thước đo hình thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thước đo các chỉ số vòng, góc độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy châm cứu điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy kéo dãn cột sống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bộ thiết bị tập Pilates
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy điện trị liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị siêu âm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị từ trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị sóng ngắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy chườm lạnh kết hợp băng ép (điều trị đau, xử lý các chấn thương cấp tính và sau hậu phẫu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy chườm nóng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Tủ đựng thuốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy massage cầm tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái
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	MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU TDTT TPHCM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giám định huấn luyện, tuyển chọn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cân điện tử
	1
	Cái/50vđv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khi tăng thêm 50 vận động viên được bổ sung thêm 1 cái

	 
	Máy chạy bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Ghế tập lưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/30 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Ghế tập bụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/30 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dàn tạ đôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/30 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 30 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Thiết bị phân tích nước tiểu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Lực kế, thiết bị kiểm tra công suất, sức bền chi trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Màn hình hỗ trợ công tác Huấn luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Thước đo hình thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thước đo các chỉ số vòng, góc độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống đo phân tích chỉ số hình thái ba chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống phân tích chuyển động 3 chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị theo dõi giám định lượng vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/20 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 20 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống, thiết bị đánh giá thăng bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống kiểm tra sức mạnh và đánh giá biên độ vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Loa phát tín hiệu kiểm tra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Xe đạp tại chỗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy kéo vai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập dạng kéo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy ngồi kéo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập đùi trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy gập đùi sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy ép đùi trong - ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ đẩy ngực kiểu Olympic – ngang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn multi rack olympic
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Khung treo tạ tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Khung để bóng, bao cát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Tạ tay 1 – 20 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/20 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 20 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Tạ bình vôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Khung tập thể lực đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bóng medicine từ 1 – 10kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ tập thăng bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dây đàn hồi tập bổ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/20 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 20 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Con lăn massage
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/20 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 20 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy tập bổ trợ phát triển công suất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập bổ trợ phát triển phối hợp vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập bổ trợ phát triển thăng bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ phát triển công suất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ phát triển phối hợp vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ phát triển thăng bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dụng cụ ngăn chặn dòng máu hỗ trợ tăng cường sức mạnh cơ bắp chi trên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ ngăn chặn dòng máu hỗ trợ tăng cường sức mạnh cơ bắp chi dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị trợ kháng huấn luyện khả năng linh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy đo tốc độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Buồng mô phỏng môi trường tập luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy châm cứu điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Hệ thống từ trường điều trị toàn thân tự động kết hợp với giường nằm điều trị và ống từ trường chuyên dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy kéo dãn cột sống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Đèn hồng ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Băng ca cứng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Băng ca mềm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Băng chuyền đi bộ, chạy dưới nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Xe đạp dưới nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Băng chuyền tập hồi phục sau chấn thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Xe đạp tập hồi phục sau chấn thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Băng chuyền tập hồi phục sau chấn thương (không trọng lực)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị khí nén động hỗ trợ hồi phục sau vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Phòng xông hơi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Phòng hồi phục bằng phương pháp lạnh – Cryotherapy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hồ nóng lạnh hỗ trợ hồi phục sau vận động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị hỗ trợ thả lỏng, căng giãn cơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống EMS training
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thước đo chiều cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Thiết bị đo nếp mỡ dưới da
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống kiểm tra độ bật cao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị đo phản xạ chi dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống đo phản xạ, tốc độ phản ứng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị kiểm tra tốc độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị đo độ mềm dẻo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Thiết bị theo dõi giám định huấn luyện theo thời gian thực có GPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/20 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 20 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị theo dõi nhịp tim
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/10 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 10 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Hệ thống kiểm tra VO2max, tuần hoàn, hô hấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống phân tích dáng đi, bước chạy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống, thiết bị kiểm tra sức mạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống, thiết bị kiểm tra chức năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống kiểm tra linh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống, thiết bị phân tích lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống phân tích lực dậm nhảy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị phân tích hình dáng bàn chân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống, thiết bị kiểm tra cân bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống kiểm tra sức mạnh tĩnh toàn thân
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống huấn luyện thể lực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống giám định huấn luyện, tuyển chọn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống quản lý khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống quản lý y học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị theo dõi, phân tích hoạt động của mắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	Huấn luyện thể lực, phòng tránh chấn thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy tập bậc thang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy tập ngực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập mông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập chân trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy ngồi đạp đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập sức mạnh đa năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập nâng đùi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ đẩy ngực (rời)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ tập duỗi gối rời
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ tập gập gối rời
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Khung Full power rack
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ đẩy ngực kiểu Olympic – dốc nghiêng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ đẩy ngực kiểu Olympic – dốc xuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ smith machine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Khung treo tạ dĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Tạ đĩa 2.5 -50 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thanh đòn tạ thẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thanh đòn tạ ziczac
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thanh đòn tạ chữ H
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ tập đùi sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dàn tạ tập đùi trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Túi cát từ 5 – 25 kg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy tập bổ trợ sức mạnh, thể lực chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập bổ trợ phát triển linh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập bổ trợ phát triển tốc độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tập bổ trợ phát triển sức bền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ sức mạnh, thể lực chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ phát triển linh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ phát triển tốc độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Dụng cụ tập bổ trợ phát triển sức bền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Thiết bị huấn luyện chấn động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống tập sức mạnh bộc phát đa mặt phẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống tập sức mạnh toàn thân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống tập tốc độ phản ứng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống huấn luyện linh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bộ thiết bị tập Pilates
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống đo điện cơ bề mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy điện trị liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị siêu âm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị từ trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị sóng ngắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị vi sóng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy laser trị liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị sóng xung kích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy điều trị tác dụng nhiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Kim châm cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy chườm lạnh kết hợp băng ép (điều trị đau, xử lý các chấn thương cấp tính và sau hậu phẫu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy chườm nóng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy ủ paraffin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Bàn tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng nâng hạ bằng điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Nẹp gối chức năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Bình oxy lưu động (cấp cứu)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Xe lăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Xe, băng ca đẩy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Bộ dụng cụ sơ cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Tủ đựng thuốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Tủ bảo quản lạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống máy tập hồi phục chức năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hồ hỗ trợ tập hồi phục sau chấn thương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống tập sức mạnh bằng khí nén
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bồn ngâm lạnh cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Bồn ngâm lạnh tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy làm đá (phục vụ hồi phục)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy massage cầm tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy đo dung tích phổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 cái

	 
	Máy đo Acid lactic cầm tay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Vật tư dùng cho máy đo acid lactic
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/100 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 100 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Thiết bị phân tích sinh hóa máu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống đo tốc độ chạy theo đoạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/500 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 500 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy phân tích thành phần cơ thể bằng điện trở sinh học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy đo mật độ xương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/1000 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 1000 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Hệ thống kiểm tra tốc độ, linh hoạt, sức mạnh tốc độ chi dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/300 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 300 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Xe đạp lực kế kiểm tra công suất, sức bền chi dưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	bộ/200 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 200 vận động viên được trang bị 01 bộ

	 
	Máy tính bảng phục vụ công tác Kiểm tra giám định, Huấn luyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	cái/50 VĐV
	Trang bị theo số lượng vận động viên, tương ứng 50 vận động viên được trang bị 01 cái
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	MÁY KÉO CỘT SỐNG ( BTL Industries Ltd, 
Vương Quốc Anh, BTL-6000 Trac
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 

	 
	MÁY SÓNG XUNG KÍCH
BTL Industries Ltd
Vương Quốc Anh
BTL-6000 SWT TOPLINE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 

	 
	MÁY NÉN ÉP ÁP LỰC HƠI
Wonjin
Hàn quốc
Power Q2200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 

	 
	MÁY ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
Weifang Benbu Medical Apparatus Co.,Ltd
Trung Quốc
PM-ST4 Neo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 


MÁY RADIO NHẮM ĐÍCH

Weifang Benbu Medical Apparatus Co.,Ltd

Trung Quốc 

	Smart tecar NEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 
	

	 
	MÁY SIÊU ÂM TRỊ LIỆU
Enraf-Nonius
Hà Lan
SONOPULS 490
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 

	 
	MÁY ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU
Enraf-Nonius
Hà Lan
Endomed 484
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	Cái
	 



